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TrườngTrường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Học kỳ2

Năm học2024-2025

Lớp 10.1

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Ngữ văn CĐ Hoá Ngoại ngữ Toán học

3

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Hóa học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

4 Toán học Sinh học CĐ Toán

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Vật lí

5 Hóa học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Sinh học CĐ Văn Vật lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lịch sử Tin học

2
Giáo dục thể 

chất
Tin học

3
Giáo dục thể 

chất

4

5

Lớp 10.2

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO CĐ Hoá Toán học Toán học Ngữ văn

2 Sinh hoạt Sinh học Ngoại ngữ Toán học Ngữ văn

3 CĐ Toán Sinh học CĐ Văn

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Ngoại ngữ

4 Vật lí Hóa học Vật lí Ngoại ngữ

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

5 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hóa học

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất

2
Giáo dục thể 

chất
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3 Tin học Lịch sử 

4 Tin học

5

Lớp 10.3

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Công nghệ Ngữ văn Toán học Toán học

2 Sinh hoạt Sinh học Ngoại ngữ Toán học Ngoại ngữ

3 CĐ Sinh Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

4

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Công nghệ

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

5 CĐ Văn Hóa học Hóa học Ngữ văn CĐ Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học

2 Tin học

3 Lịch sử 
Giáo dục thể 

chất

4
Giáo dục thể 

chất

5

Lớp 10.4

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn

2 Sinh hoạt Công nghệ

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Ngữ văn

3 CĐ Toán Sinh học Toán học Toán học Hóa học

4 Công nghệ

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

5

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Ngữ văn Sinh học CĐ Văn CĐ Sinh

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Lịch sử 



76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

A B C D E F G

3
Giáo dục thể 

chất
Tin học

4
Giáo dục thể 

chất
Tin học

5

Lớp 10.5

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Công nghệ Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Sinh hoạt Sinh học Vật lí Ngoại ngữ Sinh học

3 Ngữ văn

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

CĐ Lí Toán học Ngữ văn

4 Ngoại ngữ Công nghệ

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn Ngoại ngữ

5 CĐ Toán Vật lí CĐ Văn

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất

2 Lịch sử 
Giáo dục thể 

chất

3 Tin học

4 Tin học

5

Lớp 10.6

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Ngoại ngữ

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Sinh hoạt Vật lí Ngoại ngữ Toán học Sinh học

3 Ngữ văn Sinh học Công nghệ Ngữ văn Toán học

4

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn CĐ Văn

5 Vật lí CĐ Lí Toán học Công nghệ CĐ Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất
Lịch sử 
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2
Giáo dục thể 

chất
Tin học

3 Tin học

4

5

Lớp 10.7

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa lí Vật lí

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Ngữ văn

2 Sinh hoạt Hóa học Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn

3 Toán học CĐ Văn Ngoại ngữ

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Toán học

4 Địa lí Vật lí

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

5 CĐ Địa Ngữ văn Toán học CĐ Toán Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học
Giáo dục thể 

chất

2 Tin học
Giáo dục thể 

chất

3 Lịch sử 

4

5

Lớp 10.8

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa lí Hóa học Ngữ văn Vật lí

2 Sinh hoạt

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Vật lí Ngữ văn Địa lí

3 Hóa học Ngữ văn Toán học Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Toán học CĐ Địa Ngoại ngữ Ngoại ngữ

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

5 CĐ Toán CĐ Văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
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1 Tin học
Giáo dục thể 

chất

2 Tin học
Giáo dục thể 

chất

3 Lịch sử 

4

5

Lớp 10.9

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Công nghệ Công nghệ

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Ngữ văn

2 Sinh hoạt Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa lí Ngữ văn

3 Ngoại ngữ CĐ Địa CĐ Văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 CĐ Toán

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Toán học Toán học Địa lí

5

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học

2 Tin học

3
Giáo dục thể 

chất

Giáo dục thể 

chất

4 Lịch sử 

5

Lớp 10.10

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Địa lí Toán học

2 Sinh hoạt Ngữ văn Công nghệ

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

CĐ Địa

3

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Ngoại ngữ Toán học Địa lí
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4

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Công nghệ CĐ Toán

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

5 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học CĐ Văn Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lịch sử Tin học

2
Giáo dục thể 

chất
Tin học

3
Giáo dục thể 

chất

4

5

Lớp 10.11

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn CĐ Toán

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

2 Sinh hoạt Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ Công nghệ

3 Toán học Công nghệ

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

CĐ Văn

4 Địa lí Ngoại ngữ

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Ngoại ngữ Toán học

5

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

CĐ GDKTPL Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Địa lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất

2
Giáo dục thể 

chất
Lịch sử 

3 Tin học

4 Tin học

5

Lớp 10.12

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO CĐ Văn Toán học Toán học Ngữ văn

2 Sinh hoạt Ngữ văn Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn
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3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ

4 CĐ GDKTPL

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Địa lí

5

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Địa lí CĐ Toán Công nghệ

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Lịch sử 

3
Giáo dục thể 

chất
Tin học

4
Giáo dục thể 

chất
Tin học

5

Lớp 11.1

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Sinh học Lịch sử Ngữ văn Vật lí

2 Sinh hoạt CĐ Lí Toán học Ngữ văn Vật lí

3 Sinh học Hóa học Tin học Toán học Ngữ văn

4 Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ Toán học CĐ Hoá

5 CĐ Sinh Lịch sử

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ Hóa học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

3

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Giáo dục thể 

chất

4
Giáo dục thể 

chất

5

Lớp 11.2

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
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273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289
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1 CHAOCO CĐ Lí Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hóa học

2 Sinh hoạt Hóa học Toán học Ngữ văn Tin học

3 CĐ Sinh Lịch sử Vật lí Tin học Sinh học

4 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Toán học CĐ Hoá

5 Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ Vật lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục thể 

chất

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

4

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

5

Lớp 11.3

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Tin học Sinh học

2 Sinh hoạt Ngữ văn CĐ Toán Ngoại ngữ Sinh học

3 Hóa học Công nghệ Hóa học Ngữ văn Toán học

4 Ngoại ngữ CĐ Hoá CĐ Sinh Công nghệ Toán học

5 Lịch sử Tin học Ngoại ngữ Toán học Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục thể 

chất

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

4

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

5
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Lớp 11.4

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Công nghệ Ngữ văn Công nghệ Lịch sử

2 Sinh hoạt Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ

3 Vật lí Lịch sử Toán học Toán học Vật lí

4 CĐ Lí Ngữ văn Sinh học Tin học Tin học

5 CĐ Toán CĐ Sinh Sinh học Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục thể 

chất

4

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Giáo dục thể 

chất

5

Lớp 11.5

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Tin học Ngữ văn Công nghệ CĐ Toán

3 Lịch sử Vật lí Vật lí Ngoại ngữ Tin học

4 Hóa học Lịch sử Ngoại ngữ Toán học Toán học

5 Toán học Công nghệ CĐ Lí Ngữ văn CĐ Hoá

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

2

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3
Giáo dục thể 

chất

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4
Giáo dục thể 

chất
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5

Lớp 11.6

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Ngoại ngữ Toán học Toán học

2 Sinh hoạt Địa lí Tin học Lịch sử

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

3 CĐ Địa Ngoại ngữ Toán học Ngoại ngữ Địa lí

4 Ngữ văn Công nghệ CĐ Văn Công nghệ Lịch sử

5 CĐ Toán

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn Tin học Ngữ văn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục thể 

chất

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

4

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

5

Lớp 11.7

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Tin học Toán học Lịch sử CĐ Địa

2 Sinh hoạt

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

CĐ Toán

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Toán học

3 Ngoại ngữ Địa lí Toán học Công nghệ Ngoại ngữ

4 CĐ Văn Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ Ngữ văn

5 Địa lí Lịch sử Công nghệ

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
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2

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3
Giáo dục thể 

chất

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4
Giáo dục thể 

chất

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

5

Lớp 11.8

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa lí Toán học

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Công nghệ

2 Sinh hoạt Ngữ văn Toán học Công nghệ Ngoại ngữ

3 Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ Địa lí Ngữ văn

4 CĐ Văn Lịch sử Lịch sử Ngoại ngữ Toán học

5

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

CĐ GDKTPL Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

CĐ Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3
Giáo dục thể 

chất

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

4
Giáo dục thể 

chất

5

Lớp 11.9

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO CĐ GDKTPL Tin học Công nghệ Ngữ văn

2 Sinh hoạt Lịch sử Lịch sử Tin học Ngữ văn

3 Địa lí CĐ Văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn Toán học
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4 Toán học

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Ngoại ngữ Địa lí

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

5 Ngoại ngữ Công nghệ Ngoại ngữ CĐ Toán Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất

2
Giáo dục thể 

chất

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

3

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

5

Lớp 12.1

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Giáo dục thể 

chất
Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học

2 Sinh hoạt
Giáo dục thể 

chất
Sinh học Tin học Ngoại ngữ

3 Ngữ văn Sinh học Toán học Lịch sử Tin học

4 Ngữ văn Vật lí Hóa học Toán học Ngữ văn

5

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Vật lí Toán học

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn CĐ Lí

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Ngữ văn CĐ Hóa

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3 Toán học CĐ Sinh

4 Toán học

5

Lớp 12.2

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn Hóa học
Giáo dục thể 

chất
Tin học

2 Sinh hoạt Ngữ văn

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Giáo dục thể 

chất
Ngoại ngữ

3 Hóa học Lịch sử Toán học Ngoại ngữ Vật lí

4

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Sinh học Tin học Ngữ văn Toán học

5 Sinh học Vật lí Ngoại ngữ

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn CĐ Lí

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Ngữ văn CĐ Sinh

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3 Toán học CĐ Hóa

4 Toán học

5

Lớp 12.3

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Sinh học
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

2 Sinh hoạt Sinh học
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn Toán học

3 Toán học Vật lí Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ

4 Toán học Vật lí

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Lịch sử Tin học

5 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Tin học

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn CĐ Hóa

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp
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2 Ngữ văn CĐ Sinh

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3 Toán học CĐ Lí

4 Toán học

5

Lớp 12.4

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Sinh học Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn

2 Sinh hoạt Hóa học Hóa học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn

3
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn Tin học Toán học

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

4
Giáo dục thể 

chất
Lịch sử Sinh học Toán học Vật lí

5 Ngoại ngữ

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Vật lí Ngoại ngữ Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học CĐ Hóa

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Toán học CĐ Lí

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3 Ngữ văn CĐ Sinh

4 Ngữ văn

5

Lớp 12.5

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Vật lí Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Lịch sử Tin học Ngữ văn Hóa học

3 Sinh học Hóa học
Giáo dục thể 

chất
Ngoại ngữ

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Toán học

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Giáo dục thể 

chất
Tin học Toán học
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5 Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Vật lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn CĐ Sinh

2 Ngữ văn CĐ Lí

3 Toán học CĐ Hóa

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

5

Lớp 12.6

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Địa lí

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

2 Sinh hoạt Địa lí Ngoại ngữ Toán học Lịch sử

3
Giáo dục thể 

chất
Vật lí

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Công nghệ Ngoại ngữ

4
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn Toán học

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Vật lí

5 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán học

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Công nghệ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học CĐ Địa

2 Toán học CĐ GDKTPL

3 Ngữ văn CĐ Sử

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

5

Lớp 12.7

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025
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Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Lịch sử
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Sinh hoạt Công nghệ
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Địa lí Ngoại ngữ Hóa học

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

4

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Toán học

5

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Địa lí Công nghệ Toán học Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học CĐ GDKTPL

2 Toán học CĐ Sử

3 Ngữ văn CĐ Địa

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

5

Lớp 12.8

Có tác dụng từ ngày 17/3/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Giáo dục thể 

chất

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn Địa lí

2 Sinh hoạt
Giáo dục thể 

chất
Toán học Ngữ văn

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

3 Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Sinh học

4 Toán học Địa lí Công nghệ

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Công nghệ

5 Ngoại ngữ Sinh học

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Lịch sử Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học CĐ Sử
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2 Toán học CĐ Địa

3 Ngữ văn CĐ GDKTPL

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

5


